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QƯYÉTNGHỊ

Điều 1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019
1.1. Muc tiêu

Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lv và bền vững; cơ cấu 
lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xă hội, phúc lợi xã hội; phát triển giáo dục - đào tạo 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển vàn hóa, thực hiện dân chủ và 
công bằng xã hội. Chủ động ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí 
hậu; phòng, chống và khắc phục thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản 
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phấm. Đẩy mạnh cải 
cách hành chính; thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế gắn với 
sắp xểp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu 
quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố 
quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường 
công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị và 
hợp tác toàn diện với 9 tỉnh bạn Lào.

1.2. Các chỉ tiều chủ yếu năm 2019: 27 chỉ tiêu tổng hợp (cỏ phụ lục chỉ
tiết kèm theo).

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
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2.1. Cải thiện môi trường đầu tư, huy động và thu hút các nguồn lực, 
đảm bảo các cân đối cho đầu tư phát triển

Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách để khai thác tiềm 
năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung hoàn thiện các dự 
án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, chiến lược phát triển đô thị; 
xây dựng đề cương nhiệm vụ và tổ chức lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xây dựng các kế hoạch về kinh tế - xã hội, 
tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn, sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021- 
2025. Nâng cao hiệu quả phân tích, rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung ban hành 
các cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triến kinh tế - xã 
hội đã đề ra; đặc biệt là cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp.

Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành, cơ 
quan, đơn vị; cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng an toàn, bền vững; khai 
thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà 
nước; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước 
gan với huy động tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách để thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội.

Thực hiện Ke hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định 
hướng đến năm 2025 của Chính phủ, hình thành cơ cấu đầu tư công họp lý, nâng 
cao hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Việc cân 
đối bố trí các nguồn lực phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần 
thúc đấy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững, tạo sức lan tỏa và động 
lực thúc đẩy giữa các huyện, thành phố. Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng xã 
hội hóa đầu tư, mở rộng các hình thức đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực đầu tư phát triển.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ thúc 
đây khởi nghiệp, doanh nghiệp đối mới sáng tạo; đấy mạnh xã hội hóa tham gia 
cung cấp dịch vụ công. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các họp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng phục vụ mục tiêu phát triển kinh 
tê - xã hội của địa phương và tập trung đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, cho 
vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai các hình thức huy động vốn phù hợp, 
hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn cho vay khách hàng, đảm bảo dự trữ thanh khoản 
và các chỉ số an toàn trong hoạt động.

2.2. Đổi mói mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất và sức cạnh 
tranh, tạo sự chuyển biến thực chất trong từng ngành, lĩnh vực

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào đầu tư, xuất khẩu, 
trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, đẩy mạnh 
công tác thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Xây dựng kịch bản 
tăng trưởng năm 2019 theo từng quý, cụ thể hóa các định hướng, nhiệm vụ, giải
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pháp trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho từng ngành, lĩnh 
vực, từng sản phẩm chủ lực bảo đảm mục tiêu tăng trường năm 2019 đã đề ra.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, 
hiệu quả và khả năng cạnh tranh, gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng 
cơ câu lại lĩnh vực, sản phâm lợi thê theo nhu câu thị trường; tiếp tục định 
hướng tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất và chế 
biến, tiêu thụ nông nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng 
khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Rà soát các vùng sản xuất, triển khai quv 
hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Tiếp tục triển khai thực 
hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dổc tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho 
các nhà máy chế biến và phục vụ xuất khẩu. Triển khai có hiệu quả các chính 
sách hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính 
sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, hồ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp nông thôn.

Khai thác, phát huy tiềm năng và nâng cao giá trị gia tăng các ngành công 
nghiệp thê mạnh của địa phương. Tăng cường hiệu quả công tác thu hút đâu tư, 
khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp 
tục phát huy hết công suất hiện có, đầu tư mở rộng quy mô, công suất, cải tiến 
kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản 
lý q iy hoạch, đầu tư, vận hành các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; đẩy nhanh tiên 
độ c ác dự án đầu tư thủy điện, sớm hoàn thành đưa vào khai thác đảm bảo chất 
lượng công trình và cam kết về môi trường.

Nâng cao năng lực và đổi mới công tác xúc tiến thương mại; đẩy mạnh xã 
hội hóa, thu hút các nguồn ỉực đầu tư phát triển mạng lưới chợ, siêu thị trên địa 
bàn tỉnh. Đấy mạnh thực hiện các giải pháp tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm 
nông sản có tiềm năng, lợi thế; thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, 
bảo quản các sản phấm đủ điều kiện xuất khẩu.

Đấy mạnh thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; đa dạng các 
loại hình dịch vụ du lịch; nâng cao hiệu quả các hoạt động liên két phát triển du 
lịch trong và ngoài tính. Huy động, thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ 
sở hạ tâng, kỹ thuật du lịch vào các khu du lịch trọng điểm như: Khu du lịch 
Quôc gia Mộc Châu, vùng lòng hô thuỷ điện, các điêm du lịch sinh thái, du lịch 
cộng đồng...

2.3. Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng đi dần tái định cư 
các dự án thủy điện

Ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ tái định cư; khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm 
nghiệp; chuyển đổi một số cây trồng hiệu quả thấp sang cây trồng khác có hiệu 
quả kinh tê cao; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến đế nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Triển khai thực hiện Đề án “Ôn định dân cư, 
phát triến kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018.
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2.4. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất Iưọ’ng giáo dục - đào tạo, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vẩn đề xã hội khác

Đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân vùng bị thiên tai khôi 
phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an 
sinh xã hội; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; các chính sách giải 
quyết việc làm; chương trình cho vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy; duy 
trì, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Tập trung đổi mói, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu 
quả giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển 
giáo dục. Duv trì và nâng cao chất lượng mô hình tổ chức nấu ăn tập trung bán 
trú ở các xã đặc biệt khó khăn tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân gắn 
với việc củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế các tuyến, ưu tiên phát triển 
mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiếp tục triển 
khai thực hiện Đe án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế. Đấy mạnh 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Phát triển thị trường khoa học công nghệ, coi doanh nghiệp là trung tâm 
đối mới, sáng tạo. ứ ng  dụng khoa học và công nghệ trong việc nâng cao chất 
lượng sản phấm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, gắn với 
xây dựng thương hiệu; triển khai Đe án phát triển và quảng bá thương hiệu nông 
sản chủ lực của tỉnh giai đoạn 2018-2021.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng công khai, minh 
bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Tăng cường tiếp xúc, 
đối thoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và 
hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, chú trọng 
huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa. Xây dựng 
môi trường văn hóa lành mạnh, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức 
xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; khuyến khích sáng tạo 
trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ kỷ 
niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Chính phủ về thăm, nói chuyện 
vói cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La 
(07/5/1959 - 07/5/2019).

2.5. Chủ động úng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài 
nguvên và môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quỹ đất cho đầu tư phát triên. 
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho công tác 
quản lý đất đai, giải phcmg mặt bằng trên địa bàn. Tăng cường quản lý khai thác, 
sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 -2024



đảm bảo tiến độ, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện Bảng giá đất 
giai đoạn 2015-2019.

Ngăn chặn, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển, sử dụng 
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh và sử 
dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, ohân bón hóa học.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực dự báo, cảnh 
báo, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; tập trung khắc phục hậu quả thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn, nhanh chóng ốn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

2.6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 
chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyền nghiệp; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- 
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, trọng tâm là sắp xếp các bản, tiểu khu, 
tố dân phố; đấy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc 
làm và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, 
thuận lợi chơ người dân, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm giải trình và trách 
nhiộm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công 
cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận một cửa xã, phường, thị trấn. Tiếp tục rà soát, cắt 
giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của chính quyền địa phương. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh 
câp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index) nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của bộ máy hành chính theo hướng chuyên nghiệp, cải thiện môi 
trường đầu tư và hội nhập.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện 
nghiêm các kết luận sau thanh tra. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng 
lãng phí; kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng vặt; thực hiện nghiêm công văn 
sổ 3842-CV/TƯ ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thực hiện tốt 
việc tiêp công dân; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo.

2.7. Đảm bảo quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, lực lượng vũ trang 
vững vàng về chính trị. có sức chiến đấu ngày càng cao, phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Kết hựD chặt chẽ phát triển kinh tế 
- xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, 
chú trọng vùng cao, biên giới.
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Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết có 
hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù 
địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông; rà soát công tác bảo 
đảm phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh 
thố, tổ chức quốc tế; tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn 
diện với 9 tỉnh bạn Lào. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới 
lãnh thổ; lãnh sự và bảo hộ công dân; giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết 
hôn không giá thú vùng biên giới.

Điều 2. Tổ chức thuc hiên• •

1. ƯBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. HĐND tỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, 
cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, huy động mọi 
nguồn lực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi kể hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019./.

Nơi nhận:/ỉ***
- Ưy ban Thường vụ Quôc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc h ộ i , Chủ tịch nưóc, Chính phủ;
- ủ y  ban Tài chính - N gân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu cùa ƯBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, N ội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, U BN D , UBM TTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu H Đ N D  tỉnh;
- Các sỏ', ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ùỵ, HĐND; UBND; ƯBMTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, H Đ N D , U B N D  các xã, phưòng, thị trấn;
- VP: Tỉnlí ủy, Đoàn ĐBQH, H Đ N D , U B N D  tinh;
- Các Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh;

-Lưu: VT, K T N S,(150b).
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CÁC CHỈ TIÊU KINH TÉ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số  82/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018)

Năm 2018 So sánh (%)

STT Chỉ tiêu Đo n vị
Thực hiện 
năm 2017 Ke hoạch

Ư óc thục 
hiện

KH năm 
2019

ƯTH
2018/TH

2017

KH
2019/ƯTH

2018

I CHỈ TIÊU KINH TÉ

1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên 
địa bàn GRDP

% 9.59 8.5 8.59 9.0

2 GRDP bình quân Triệu đồng/người/ 
năm 34.4 36.8 38.0 40.3 110.5 106.0

- Nông, lâm 
nghiệp, thủy sản 22.8 21.5 23.2 22.8

Cơ cấu kinh tế (%)

- CN - XD 34.4 34.0 33.8 33.9
3

- Dịch vụ 38.9 40.5 39.1 39.3

- Thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp sản 

phẩm
3.9 4.0 3.9 4.0

4 Giá trị hàng hóa nông sàn, thực 
phẩm thar. 1  gia xuất khẩu

Triệu USD 67.08 100.0 112.6 141.9 167.9 126.0

5 Thu ngâr sách trên địa bàn Tỳ đồng 4,462 4,450 5,000 4,650 112.1 93.0

6 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 14,825 14,500 15,702 17,000 105.9 108.3

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI

1 Tỷ lệ đô thị hỏa % 14.04 14.6 14.6 14.78

2 Tỷ lệ thất nghiệp ờ khu vực 
thành thị

% 4 4.02 3.92 3.86

3
Tỷ !ệ lao động nông nghiệp 
trong tổng iao động xã hội

% 71.9 70.9 70.9 69.7

4 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 95.5 95.5 95.5 95.5

5 Tỷ ]ệ lao động qua đào tạo % 41.8 45.6 45,6 49,4

6 Tạo việc làm trong năm Lao động 22,470 23,000 23,000 23,000 102.4 100.0

7 Tỷ lệ hộ nghèo % 29.22 25.44 25.44 22.44

8 Tỳ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suv 
dinh dưỡng

% 20.5 20 20 19.6

9 Số giường bệnh/10.000 dân Giường 23.11 25.2 25.2 25.9 109.0 102.8

10 Sổ bác sĩ/10.000 dàn Bác sĩ 7.11 6.9 7.2 7.43 101.3 103.2

11 Tỷ lệ xã/phường đạt Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế xã

% 53.4 55.9 66.7 71.5 1



STT Chỉ tiêu Đon vị
Thực hiện 
năm 2017

Năm 2018

KH năm 
2019

So sánh (%)

Kế hoạch
Ước thực 

hiện

u t h

2018/TH
2017

KH
2019/ƯTH

2018

12
Tỳ lệ hộ được dùng điện sinh 
hoạt

% 91.5 93.2 93.8 95.6

13 Tỷ lệ gia đình văn hóa % 65 66 66 67

14 Tỷ lệ hộ xem được Đài truyền 
hình Việt Nam

% 92.9 93.1 93.1 93.3

15
Tỳ lệ xã, phường, thị trấn có 
đường ô tô đến trung tâm xã 
được cứng hóa

% 86.76 88.73 90.20 96.08

16 Xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 16 22 26 33 162.5 126.9

17

Cơ quan, đơn vị, DN, trường 
học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn 
không có ma túy

% 99.3 100 100 100

Xã, phường, thị trấn đạt tiêu 
chuẩn không có ma túy

% 10.3 22.5 15 20

Tổ bàn đạt tiêu chuẩn không có 
ma túy

% 49.8 60 55 60

III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

1

Tỷ lệ dân số nông thôn được 
dùng nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh

% 85 88 88 92

Tỳ lệ dân số đô thị được sử 
dụng nước sạch

% 92 92.5 92.5 93

2
Tỷ !ệ cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng được xừ lý

% 57.1 66.7 66.7 100

3
Tỷ lệ chất thải rắn được thu 
gom

- Khu vực đô thị % 87 88 88 90

- Khu vực nông thôn % 44 54 54 64

4 Tỷ iệ che phủ rừng % 42.72 44 44 44.5


